Phụ lục 3 (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính)
Appendix 3 (issued with Cirular No 58/2012/TT-BTC dated 12/4/2012 by Ministry of Finance)
	Mặt 1 (Front page)
	 
	 
	Mẫu số (Form No):

	 
	 
	 
	01GTKT2/001
	 

	 
	 
	 
	 
	Ký kiệu(Reference No):….NN/XC

	 
	 
	 
	 
	Số(No):……
	 

	HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ 
(VAT REFUND AND DECLARATION FORM)
Liên 1: Lưu (Copy 1: For record)
…..ngày….tháng…..năm….( ….day …. month …. year….)

	PHẦN A (do cửa hàng ghi) 
PART A (completed by retailer)

	1. Thông tin về doanh nghiệp (Company’s information)

	a. Tên đơn vị bán hàng  (Name of retailer):……………………………..
b. Mã số thuế (Tax code):…………………………………..
c. Địa chỉ (Address): ……………………………

	2. Thông tin về khách hàng (Tourist’s information)

	a. Họ và tên (Full name):………….…………………

b. Số hộ chiếu (Passport number)/Giấy tờ nhập xuất cảnh (Entry or exit documents): ………………

	c. Quốc tịch (Nationality):………………

	3. Thông tin về hàng hoá (Goods’ information)

	STT
(No)
	Tên hàng hoá
(Name of goods)
	Đơn vị tính
(Unit of measurement)
	Số lượng
(Quantity)
	Đơn giá
(Unit price)
	Thành tiền
(Amount)
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	Tổng tiền hàng (Total)
	 

	Thuế suất (Tax rate):                                           Thuế GTGT (VAT):                                                          
	 

	Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment):
	 

	Người nước ngoài mua hàng (tourist)
	 
	Đại diện đơn vị bán hàng (seller)

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	 
	(Ký, đóng dấu (nếu có),  ghi rõ họ tên)

	(signature and full name)
	
	(Signature, stamp (if applicable) and full name)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mặt 2 (Back page)

	Thông tin quan trọng cho người nước ngoài (Important notice to tourists)

	- Bạn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Chính phủ và Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính để được hoàn thuế giá trị gia tăng; 
(Tourists must fulfill all the conditions specified in Decision No 05/2012/QD-TTg of the Government and Circular No 58/2012/TT-BTC dated 12/4/2012 of the Ministry of Finance to be eligible for VAT refund)

	- Bạn phải làm thủ tục hoàn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng (kể từ ngày phát hành hoá đơn);
(Tourists must claim for VAT refund within 30 days from the date of purchase (from the date of issuing invoice)

	

	- Bạn được hoàn thuế GTGT khi đi đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
(Tourists can claim for VAT refund when departing from Noi Bai International Airport and Tan Son Nhat International Airport)

	Phần B (Dành cho cơ quan hải quan) (Part B (completed by customs))

	Ghi kết quả kiểm tra hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hoá, tính số thuế giá trị gia tăng người nước ngoài được hoàn (Examination results of VAT refund invoice and declaration, goods; calculation of VAT amount refunded to tourist)

	- Kết quả kiểm tra hàng hóa, tính số thuế GTGT được hoàn (Result of goods examination, calculation of VAT refund amount):

	STT
(No)
	Tên hàng
(Name of goods)
	Số lượng
(Quantity)
	Số tền thuế GTGT ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế
(VAT amount declared in VAT refund invoice and declaration)
	Số tiền thuế GTGT được hoàn theo công thức quy định tại Điều 9 Thông tư số ….của Bộ Tài chính
(VAT amount refunded to tourist using the formula stated in Article 10 of the Circular … of the Ministry of Finance)

	1
	A
	 
	 
	 

	2
	B
	 
	 
	 

	3
	C
	 
	 
	 

	….
	…
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng (Total)
	 
	 
	 
	 

	……..ngày ……..tháng ……..năm …… (…..day …. month ... year…)

	Người kiểm tra (Examination officer)

	(Ký, đóng dấu công chức, ghi rõ họ tên) (Signature, stamp and full name)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	PHẦN C (Dành cho ngân hàng thương mại là đại lý thí điểm hoàn thuế) 
Part C (completed by commercial bank approved as pilot VAT refund agent)

	

	- Số hiệu, ngày tháng chuyến bay của người nước ngoài xuất cảnh:
(Flight No and date of departure Flight of tourist)
	 

	- Số tiền thuế hoàn cho người nước ngoài xuất cảnh: 
(VAT amount refunded to tourist)
	 
	 

	……ngày…tháng….năm……(…….day…. month….. year….)

	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  (Signature, stamp and full name)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	PHẦN D (Phần dành cho người nước ngoài) Part D (completed by tourist)
Xác nhận đã nhận được tiền hoàn thuế (Confirm the receipt of VAT refund amount)

	Người nước ngoài (Tourist)

	(Ký, ghi rõ họ tên) (Signature and full name)

	 


